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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

I. XÁC ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng được ban hành lần đầu tiên tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03/3/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, sau đó được thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng cho phù hợp hơn với tình hình thực tế của thành phố. Trên cơ sở đó, hoạt động xét khen thưởng theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND được thực hiện thường niên kể từ năm 2016 đến nay và đã có tác động tích cực đối với hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố, nhận được nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp, các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu.
Tuy nhiên hiện nay do một số văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi và có hiệu lực thi hành khiến cho căn cứ pháp lý ban hành, thẩm quyền ban hành và nội dung Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND cần được điều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, trên cơ sở thực tế triển khai trong thời gian qua cho thấy cần thiết phải duy trì hoạt động khen thưởng nhằm thể hiện sự ghi nhận của thành phố đối với những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trên địa bàn thành phố, qua đó khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển năng lực và trình độ khoa học và công nghệ cũng như góp phần vào sự nghiệp chung của thành phố.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách

Xây dựng chính sách phù hợp với các quy định hiện hành nhằm khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

1. Xác định vấn đề bất cập
Một số văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi và có hiệu lực thi hành khiến cho căn cứ pháp lý ban hành, thẩm quyền ban hành và nội dung Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp, cụ thể:

- Về căn cứ pháp lý ban hành: 

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

+ Thông tư số 52/2007/TT-BTC 21/05/2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật đã hết hiệu lực thi hành do bị thay thế bởi Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng.

- Về thẩm quyền ban hành:

+ Căn cứ Điểm b, Khoản 4, Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định HĐND cấp tỉnh “quyết định biện pháp khuyến khích phát triển nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh”: Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục và hình thức khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vì vậy thẩm quyền ban hành phải là của Hội đồng nhân dân thành phố.
+ Căn cứ Điểm h, Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước 2015 quy định HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền “quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”: Các mức chi khen thưởng quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 7 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND là khen thưởng riêng, đặc thù của thành phố. Vì vậy thẩm quyền ban hành phải là của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Căn cứ Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, việc ban hành hồ sơ, trình tự thủ tục xét khen thưởng theo quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Chương III Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. 
- Về nội dung của văn bản:

+ Nội dung mức chi theo quy định tại Điểm a, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 7; Khoản 2 Điều 7 là mức chi đặc thù của thành phố Đà Nẵng. Theo quy định tại Điểm h, Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.  

- Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND quy định mức thưởng đối với Giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố căn cứ Điểm 2.1, Khoản 1, Mục II Thông tư số 52/2007/TT-BTC. Tuy nhiên, theo quy định mới tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC thay thế Thông tư số 52/2007/TT-BTC đã thay đổi mức thưởng đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật (với mức thưởng quy định cao hơn). Ngày 19/12/2018, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 216/2018/NQ-HĐND quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Xây dựng chính sách về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng phù hợp với các quy định hiện hành. 
3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp giữ nguyên hiện trạng Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.
- Giải pháp xây dựng văn bản mới và bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND. 
4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Đối với giải pháp giữ nguyên hiện trạng Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND
- Tác động tích cực: Không có.
- Tác động tiêu cực: Như đã trình bày về các bất cập ở mục II.1, việc giữ nguyên hiện trạng là không khả thi do không còn phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

b) Đối với giải pháp xây dựng văn bản mới và bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND
- Tác động tích cực: Văn bản mới được xây dựng sẽ khắc phục các bất cập hiện nay như nêu tại mục II.1. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học, nhà quản lý cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan, qua đó văn bản mới xây dựng sẽ hoàn thiện thêm những nội dung được quy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND nhằm công tác xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ được thực hiện tốt hơn nữa.
- Tác động tiêu cực: Về cơ bản việc xây dựng văn bản mới không gây tác động tiêu cực do không phát sinh chi phí của việc thực hiện giải pháp, bên cạnh đó hoạt động xét khen thưởng theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND hiện hành vẫn đang được thực hiện, việc xây dựng văn bản mới sẽ được tiến hành song song nên không làm gián đoạn việc thi hành Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND.
5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị lựa chọn giải pháp xây dựng văn bản mới thay thế Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND, cụ thể là xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở đó bãi bỏ Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND. Thẩm quyền ban hành chính sách là Hội đồng nhân dân thành phố.
III. LẤY Ý KIẾN
Sở Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá tác động của các sở, ban, ngành có liên quan, đồng thời đăng tải dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Các ý kiến góp ý nhận được sẽ được Sở tổng hợp, tiếp thu và giải trình (nếu có) nhằm hoàn thiện dự thảo.
III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

- Cơ quan thi hành chính sách: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
- Cơ quan giám sát đánh giá: UBND thành phố Đà Nẵng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND thành phố được biết./.

	Nơi nhận:                   


- UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;

- Văn phòng;
- Lưu: VT, QLKH.
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